
ST

T

Tên người sử dụng,

quản lý đất

Năm 

sinh

Số 

CCCD/C

MTND

Ngày Cấp Nơi Cấp
Địa chỉ thường 

trú

Tờ 

số

Thửa 

số

Diện 

tích đất 

(m²)

ONT

Mục đích 

sử dụng 

đất (m²) 

Nguồn gốc Lí do

1 Hộ ông: Vũ Văn Công 1947 130318739 4/13/2021 Phú Thọ

Thôn Đình 9, TT 

Yên Lập, tỉnh Phú 

Thọ

3 66 1949.6 CLN

Đất lâm phần, tự 

khai phá năm 1995 

và sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

2
Hộ ông: Nguyễn Nam 

Giang
1958 285350560 10/27/2012 Bình Phước

Ấp Phố Lố, xã An 

Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 126 24861 CLN

Đất lâm phần giao 

về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 

1995

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

3 Hộ ông: Điểu Khe 1964 285474405 3/27/2020 Bình Phước

Khu phố Bình Tây, 

phường Hưng 

Chiến, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình 

Phước

5 146 21346 CLN

Đất lâm phần giao 

về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 

1987

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

4 Hộ ông: Trần Văn Nhiên 1960 285036444 5/22/2014 Bình Phước

KP Bình Ninh 2, 

P.Hưng Chiến,thị 

xã Bình Long

5 166 15635,4 CLN

Đất lâm phần, tự 

khai phá năm 1990 

và sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

5 Hộ ông: Nguyễn Văn Hòe 1967 285339286 11/15/2011 Bình Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

5 167 11760 CLN

Đất lâm phần, tự 

khai phá năm 1990  

và sử dụng ổn định 

cho đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

6 Hộ ông: Điểu Sang 1974 285483388 06/10/2010 Bình Phước

Ấp Sóc Giếng, xã 

Thanh Lương, TX. 

Bình Long

9 75 11765 CLN

Đất lâm phần giao 

về địa phương quản 

lý, Xâm canh năm  

1994

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

7 Hộ ông: Điểu  Ken 1963
070063005

005
8/20/2021

Cục cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 97 4117,9 CLN

Đất lâm phần đã 

giao về địa phương 

quản lý, xâm canh 

năm 1980

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần
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8 Hộ ông: Điểu  Ken 1963
070063005

005
8/20/2021

Cục cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 99 2204.3 CLN

Đất lâm phần giao 

về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 

1980

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

9 Hộ bà: Thị  Sáu 1951 285635952 29/11/2011 Bình Phước

Ấp Sóc Vàng, xã 

Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

9 108 216.6 CLN

Đất lâm phần,tự 

khai phá năm 1988 

và sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

10 Hộ ông: Vũ Tiến Sỹ 1970 285635462 15/11/2011 Bình Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 229 13287 CLN

Đất lâm phần,tự 

khai phá năm  1996 

và sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

11 Hộ ông: Vũ Tiến Sỹ 1970 285635462 15/11/2011 Bình Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 230 7284.4 CLN

Đất lâm phần,tự 

khai phá năm1996 

và sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

12 Hộ ông: Vũ Tiến  Sỹ 1970 285635462 15/11/2011 Bình Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 274 3696.8 100
ONT+CL

N

Đất lâm phần,tự 

khai phá năm 1996  

đến năm 1997 thì 

cất nhà ở và sử 

dụng ổn định cho 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

13
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Thẳng
1964 285556761 09/9/2011 Bình Phước

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 59 2578 CLN

Đất lâm phần, khai 

phá năm 1982 và 

sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

14
Hộ ông: Nguyễn Văn  

Tuyên
1974 285635190 11/9/2011 Bình Phước

ẤP 2, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

10 99 4056.3 CLN

Đất lâm phần, khai 

phá năm 1990 và 

sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

15
Hộ ông: Cao Văn  

Chương
1959 285636051 12/1/2011 Bình Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

20 63 938.8 CLN

Đất lâm phần,Tự 

khai phá năm 1990 

và sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

16
Hộ bà : Bùi Thị Kim 

Thanh
1964

025164002

794
4/11/2021 Bình Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

20 76 16284 CLN

Đất lâm phần giao 

về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 

1989

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần



17
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Thắng
1955

038055014

182
28/6/2021

Cục cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

ẤP 1, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

20 80 4791.1 CLN

Đất lâm phần giao 

về địa phương quản 

lý xâm canh năm 

1996 và sử dụng ổn 

định cho đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

18
Hộ bà : Bùi Thị Kim 

Thanh
1964

025164002

794
4/11/2021 Bình Phước

ẤP 4, Xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

20 81 15145 200
ONT+CL

N

Đất lâm phần giao 

về địa phương quản 

lý, xâm canh năm 

1989

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần

19 Hộ ông: Điểu Tranh 1958 285349818 12/1/2011 Bình Phước

Sóc 6, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình 

Phước

9 93 949.2 CLN

Đất lâm phần, khai 

phá năm 1988 và 

sử dụng ổn định 

đến nay

Danh sách sử dụng 

chung thiếu thành 

phần
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